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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/02/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CSC 0 0 11 365.200 11 365.200
2 DVM 0 0 17.600 261.060.000 17.600 261.060.000
3 IDC 0 0 120 4.690.000 120 4.690.000
4 IDJ 0 0 39 312.000 39 312.000
5 IPA 0 0 20 220.800 20 220.800
6 MBG 0 0 7 32.200 7 32.200
7 NAG 0 0 142 2.507.800 142 2.507.800
8 NDN 0 0 105 755.500 105 755.500
9 PVS 0 0 70 1.791.200 70 1.791.200

10 S99 0 0 60 444.000 60 444.000
11 SHS 0 0 112 907.200 112 907.200
12 TAR 0 0 130 1.651.000 130 1.651.000
13 TIG 0 0 50 405.000 50 405.000
14 TNG 0 0 140 2.510.000 140 2.510.000
15 VC2 0 0 336 2.546.500 336 2.546.500
16 VGS 0 0 95 1.122.400 95 1.122.400

Tổng 0 0 19.037 281.320.800 19.037 281.320.800


